
Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I 4

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2 Khoa Khám bệnh -  Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3 Khoa Bệnh Phổi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

4
Phòng Khám Bệnh phổi (tại Phường 

Tuy Hoà, tỉnh Đắk Lắk)
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

II 2

1 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Động kinh - Tâm lý lâm sàng- 

Phục hồi chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

III 3

(kèm theo Thông báo số               /TB-SYT  ngày          tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk)

BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH ĐẮK LẮK

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

BỆNH VIỆN DA LIỄU TỈNH ĐẮK LẮK

BỆNH VIỆN PHỔI TỈNH ĐẮK LẮK

Ghi chú

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH VỊ TRÍ VIỆC LÀM, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 

TRỰC THUỘC SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK LẮK  NĂM 2026

XÉT TUYỂN ĐỢT 1

STT Khoa (Phòng)/bộ phận 

Page 1



Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

1
Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Dược - 

Cận lâm sàng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

2 Khoa Da liễu Thẩm mỹ Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

IV 11

1

Phòng Kế hoạch - Chỉ đạo tuyến-

Quản lý chất lượng-Công nghệ 

thông tin-Thiết bị y tế

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

2
Phòng Điều dưỡng - Công tác xã hội 

và Kiểm soát nhiễm khuẩn 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

3
Khoa Khám bệnh đa khoa-Cấp cứu, 

hồi sức
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

4 Khoa Nội-Nhi-Lão học-An dưỡng Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

5 Khoa Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

6 Khoa Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 1

7

Khoa Phục hồi chức năng-Ngoại-

Chỉnh hình-Sản xuất dụng cụ trợ 

giúp

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

V 5

1
Phòng Điều hành-Vận chuyển Cấp 

cứu 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 PHÚ YÊN

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH ĐẮK LẮK
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

2 Phòng Hành chính Tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

VI 2

1 Phòng Khám giám định Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

VII 28

1 Khoa Ký sinh trùng -Côn trùng Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

2 Khoa Phòng, chống HIV/AIDS Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3
Khoa Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm - Kiểm dịch y tế quốc tế
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 5

4 Khoa Sức khỏe sinh sản Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

5 Khoa Sức khỏe sinh sản Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 3

6
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh - Thăm dò chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

7 Phòng Khám đa khoa Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

8 Khoa Dinh dưỡng Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH ĐẮK LẮK
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

9 Khoa Dinh dưỡng Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

10
Khoa Sức khỏe môi trường - Y tế 

trường học – Bệnh nghề nghiệp
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 2

11
Khoa Phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 3

12
Khoa Phòng, chống bệnh không lây 

nhiễm
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

VIII 1

1
Khoa Huyết học Labo-Ngân hàng 

máu
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

IX 0

X 1

1
Khoa Giải phẫu bệnh - Xét Nghiệm 

- Chẩn đoán hình ảnh 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XI 0

XII 0

XIII 15

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ TRẺ EM TỈNH ĐẮK LẮK

BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 333

TRUNG TÂM PHÁP Y

TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM THUỐC, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM TỈNH ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU TỈNH ĐẮK LẮK

TRUNG TÂM NUÔI DƯỠNG NGƯỜI CÓ CÔNG VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI PHÚ YÊN
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

1 Khoa Khám Bệnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

2
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - 

Chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

3 Khoa Nội - Nhi - Truyền Nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

4
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 1

5 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

6 Khoa Phụ sản Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

7 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

8
Khoa Liên chuyên khoa

Mắt - Tai mũi họng - Răng hàm mặt
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XIV 26

1 Phòng Kế hoạch tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2 Khoa Nội tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Người dân tộc thiểu 

số
1 *

3 Khoa Nội tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BUÔN HỒ
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

4 Khoa Nhi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Người dân tộc thiểu 

số
1 *

5 Khoa Nhi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

6 Khoa Ngoại tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

7 Khoa Khám Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

8 Khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Người dân tộc thiểu 

số
2 *

9 Khoa Hồi sức cấp cứu và chống độc Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

10 Khoa Y học cổ truyền Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 1

11 Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

12 Khoa Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

13 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

14 Khoa Xét nghiệm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XV 16TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN ĐÔN
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

1 Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 2

3
Khoa Khám bệnh – Liên chuyên 

khoa
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

4
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cự và 

chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

5 Khoa Nội tổng hợp - Nhi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
5

6 Khoa Ngoại tống hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

7
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

8
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

9
Khoa Y tế công cộng - An toàn thực 

phẩm - Dinh dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XVI 6

1
Khoa Khám bệnh - Răng Hàm Mặt - 

 Mắt - Tai Mũi Họng và Da liễu
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa

Người dân tộc thiểu 

số
1 *

2
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

TRUNG TÂM Y TẾ CƯ KUIN
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

3
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

4
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

5
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XVII 16

1 Phòng Kế hoạch - Nghiệp Vụ Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 2

4
Khoa An toàn vệ sinh thực phẩm - 

Y tế công cộng và Dinh Dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

5
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và Phụ sản
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

6
Khoa Ngoại Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

7
Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sỹ Răng hàm mặt 1

8
Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

TRUNG TÂM Y TẾ CƯ M'GAR
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

9
Khoa Cấp cứu -Hồi sức tích cực và 

chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

10
Khoa Nội Nhiễm - Tư vấn và điều 

trị nghiện chất
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

11 Khoa Nhi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XVIII 15

1

Khoa Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa- Tư vấn và Điều trị nghiện 

chất

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

2
Khoa Ngoại- Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ sản
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

3
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

4 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

5
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình 

ảnh
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

6
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XIX 8

1
Khoa Kiểm soát bệnh tật - 

HIV/AIDS 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

TRUNG TÂM Y TẾ EA H'LEO

TRUNG TÂM Y TẾ EA KAR
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

2
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và phụ sản 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

4 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

5
Khoa Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

6
Khoa Ngoại- Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XX 21

1
Khoa Ngoại tổng hợp - Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và Phụ sản
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
5

2 Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
8

3
Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Truyền 

nhiễm
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
6

4
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

XXI 12

1
Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ và 

Điều dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

TRUNG TÂM Y TẾ EA SÚP

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG ANA
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

2
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiếm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

4

Khoa Ngoại  - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - chăm sóc sức khoẻ sinh 

sản và phụ sản

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

5
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 2

6
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

7
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Kiểm soát nhiễm khuẩn
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

8
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng và Dinh Dưỡng
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

XXII 36

1
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều 

dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

2
Khoa Cấp cứu-Hồi sức Tích cực và 

Chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

3
Khoá Khám bệnh-Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng và Da liễu
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

4
Khoa Khoa Ngoại - Phẫu thuật- 

Gây mê hồi sức 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG BÔNG
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

5 Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
5

6
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 1

7
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/ 

AIDS 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

8
Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/ 

AIDS 
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 3

9
Khoa Y tế công cộng- Dinh dưỡng 

và An toàn vệ sinh thực phẩm 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
5

10
Khoa Y tế công cộng- Dinh dưỡng 

và An toàn vệ sinh thực phẩm 
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 5

11
Khoa Chăm sóc sức khoẻ sinh sản 

và Phụ sản 
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

XXIII 37

1
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Điều 

dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

2
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

3
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, 

Bác sĩ y học dự phòng, Y đa 

khoa, Y học,  Y học dự phòng

1

4
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG NĂNG
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

5
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, 

Bác sĩ y học dự phòng, Y đa 

khoa, Y học,  Y học dự phòng

1

6
Khoa Ngoại Chăm sóc sức khỏe 

sinh sản và Phụ sản
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
6

7 Khoa Nội - Truyền nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
6

8
Khoa Khám bệnh -Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng và Da liễu
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

9
Khoa Khám bệnh -Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng và Da liễu
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sỹ Răng hàm mặt 1

10
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

11 Khoa Nhi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

12
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 2

13
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

XXIV 20

1 Khoa Khám bệnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG PẮC
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

3 Khoa  Nội Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

4 Khoa Nhi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

5
Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản 

và phụ sản
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

6
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

7 Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

8
Khoa Y học cổ truyền và phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 2

9 Khoa Kiểm soát bệnh tật -HIV/AIDS Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

XXV 9

1
Khoa Khám bệnh, Cấp cứu, Hồi sức 

tích cực và Chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Nội tổng hợp - Nhi - Truyền 

nhiễm
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3
Khoa Ngoại tổng hợp, Chăm sóc 

sức khỏe sinh sản và phụ sản
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

4
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

TRUNG TÂM Y TẾ LẮK
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

5
Khoa Y tế công cộng, An toàn thực 

phẩm và Dinh dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

6
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

7
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

XXVI 4

1
Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

Chống độc
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3 Khoa Ngoại Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

4
Khoa An toàn thực phẩm - Y tế 

công cộng và Dinh dưỡng
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

XXVII 11

1
Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ và Điều 

dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Y tế công cộng và An toàn 

thực phẩm
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

3
Khoa Khám bệnh - Liên chuyên 

khoa - Hồi sức cấp cứu
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

TRUNG TÂM Y TẾ M'DRẮK

TRUNG TÂM Y TẾ KRÔNG BÚK
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

4
Khoa Nội - Truyền nhiễm - Y học 

cổ truyền và phục hồi chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 2

5 Khoa Nhi Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

6
Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

XXVIII 0

XXIX 0

XXX 8

1 Khoa Khám bệnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2 Khoa Nội tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

4
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

5 Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

6 Phòng khám đa khoa khu vực Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN HỒ

TRUNG TÂM Y TẾ BUÔN MA THUỘT

TRUNG TÂM Y TẾ TUY HÒA
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

XXXI 2

1 Khoa Ngoại - Sản Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2 Khoa Khám bệnh - Cấp cứu Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XXXII 1

1
Khoa Ngoại- Phẫu thuật- Gây mê 

hồi sức
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XXXIII 9

1
Khoa Khám bệnh - Răng Hàm Mặt - 

 Mắt - Tai Mũi Họng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Khám bệnh - Răng Hàm Mặt - 

 Mắt - Tai Mũi Họng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sỹ Răng hàm mặt 1

3

Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống 

độc - Tư vấn và Điều trị nghiện chất

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
4

4

Khoa Ngoại - Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

5
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 1

TRUNG TÂM Y TẾ ĐÔNG HÒA

TRUNG TÂM Y TẾ TÂY HÒA

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ HÒA
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

6
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XXXIV 3

1
Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Y tế công cộng - Dinh dưỡng 

và An toàn thực phẩm
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

XXXV 11

1 Khoa Nội - Nhi - Nhiễm Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

2 Khoa Khám bệnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3 Khoa Khám bệnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sỹ Răng hàm mặt 1

4
Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

5
Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

6 Phòng Tổ chức - Hành chính Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

7
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

TRUNG TÂM Y TẾ TUY AN

TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG CẦU
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

XXXVI 11

1
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ - Điều 

dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

2

Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sỹ Răng hàm mặt 1

3

Khoa Khám bệnh - Răng hàm mặt - 

Mắt - Tai mũi họng - Cấp cứu - Hồi 

sức tích cực và chống độc

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

4
Nội - Nhi - Truyền nhiễm - Tư vấn 

và Điều trị nghiện chất
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

5

Khoa Ngoại phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và phụ sản

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

6
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 1

XXXVII 15

1 Phòng Tổ chức - Hành chính Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

2
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ -  Điều 

dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

3 Khoa Nội tổng hợp Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

TRUNG TÂM Y TẾ ĐỒNG XUÂN

TRUNG TÂM Y TẾ SƠN HÒA

Page 19



Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

4 Khoa Ngoại - Sản Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
3

5 Khoa Khám bệnh Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
2

6
Khoa Y học cổ truyền và Phục hội 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 2

7
Khoa xét nghiệm và Chẩn đoán 

hình ảnh
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

8
Phòng Dân số - Truyền thông - 

Giáo dục sức khỏe và y tế cơ sở
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

XXXVIII 10

1
Phòng Kế hoạch nghiệp vụ -Điều 

dưỡng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

2
Khoa Y tế công cộng- Dinh dưỡng- 

An toàn thực phẩm
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên

Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

3
Khoa Y tế công cộng- Dinh dưỡng- 

An toàn thực phẩm
Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 1

4

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn điều trị nghiện 

chất

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

5

Khoa Kiểm soát bệnh tật và 

HIV/AIDS - Tư vấn điều trị nghiện 

chất

Bác sĩ y học dự phòng hạng III Bác sĩ y học dự phòng hạng III V.08.02.06 Đại học trở lên Bác sĩ Y học dự phòng 2

6
Khoa Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng
Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sĩ  Y học cổ truyền 2

TRUNG TÂM Y TẾ SÔNG HINH
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Trình độ Ngành đào tạo Các yêu cầu khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yêu cầu trình độ của vị trí tuyển dụng viên chức Tổng số chỉ 

tiêu tuyển 

dụng viên 

chức năm 

2026

Vị trí việc làm tuyển dụng Chức danh nghề nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Ghi chúSTT Khoa (Phòng)/bộ phận 

7

Khoa Ngoại – Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản và phụ sản 

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên
Bác sĩ đa khoa, Y đa khoa, Y 

khoa
1

8

Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm - 

Cấp cứu - Hồi sức tích cực và 

chống độc

Bác sĩ hạng III Bác sĩ hạng III V.08.01.03 Đại học trở lên Bác sỹ Răng hàm mặt 1

Tổng cộng 379

Ghi chú: vị trí có đánh dấu "*" là chỉ tiêu, vị trí tuyển dụng viên chức dành riêng cho đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số.
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